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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

 
Số:              /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về phòng, chống bệnh đậu mùa tỉnh năm 2023; 

UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh 

đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát hiện sớm trường hợp bệnh Đậu mùa khỉ; xử lý kịp thời không để 

dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Phát hiện sớm trường hợp Đậu mùa khỉ đầu tiên để xử lý triệt để, tránh lây 

lan ra cộng đồng.  

- Tăng cường năng lực hệ thống giám sát, giám sát chủ động, phòng 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về chủ động phòng chống 

bệnh Đậu mùa khỉ; tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 

tất cả người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu. 

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm 

phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. Ban Chỉ 

đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công 

tác phòng, chống dịch; xây dựng các tình huống đáp ứng dịch, kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ phù hợp với các nội dung ngành y tế triển khai. 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ phải cụ thể trên cơ sở thực tiễn 

tình hình dịch bệnh của Thế giới, tại Việt Nam, của tỉnh và tại thành phố Vũng 

Tàu khi có ca bệnh; có các phương án đáp ứng chống dịch phù hợp, thích ứng 

linh hoạt trong tình hình mới. 

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 
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- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ tuyến cơ sở. Phòng Y tế 

phối hợp với Trung tâm y tế cử cán bộ tham gia tập huấn tuyến trên và tổ chức 

tập huấn cho tuyến cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ, tiếp tục 

thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã 

hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường truyền thông đến người dân và cộng đồng về phòng chống 

dịch bệnh Đậu mùa khỉ, chú ý các nhóm đối tượng nguy cơ cao (người nhập 

cảnh, người nước ngoài hay người Việt Nam đi du lịch về từ vùng có dịch..) cần 

phải chủ động theo dõi sức khoẻ và phải báo ngay cho cơ sở y tế khi có biểu 

hiện hiện nghi ngờ. 

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh 

Đậu mùa khỉ và các hoạt động phòng, chống; phối hợp với các cơ quan tuyên 

truyền, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 

3. Công tác cách ly, giám sát, xử lý dịch 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống giám sát, bao gồm 

việc bố trí đủ, ổn định và nâng cao năng lực của các cán bộ y tế tham gia hệ 

thống, các quy trình, biểu mẫu thực hiện, phương tiện sử dụng phục vụ hoạt 

động giám sát dịch từ tỉnh đến cơ sở với mục tiêu phát hiện sớm, điều tra, 

khoanh vùng thần tốc, chính xác, đúng diện và xử lý kịp thời dịch bệnh, không 

để dịch lan rộng. Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất 

xử lý dịch. 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên 

Thế giới, trong khu vực và các tỉnh, thành trong nước (nếu có ca bệnh). Tăng 

cường phối hợp với công tác kiểm dịch y tế tại các cầu cảng và khu vực giáp 

ranh, bao gồm việc khai báo và sàng lọc tiền sử dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt... 

nhằm phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp ngay từ 

đầu, hạn chế việc xâm nhập, phát tán nguồn truyền nhiễm ra cộng đồng. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, y tế 

cơ quan, trường học, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên y tế - dân số trong việc 

phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch triệt để 

và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống 

dịch. 

- Thực hiện nghiêm công tác cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe phòng, 

chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ đối với người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh và 

các trường hợp khác (người nhập cảnh, người tiếp xúc với người bệnh...) theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. 

4. Công tác thu dung, điều trị bệnh nhân 

- Tăng cường năng lực theo dõi, quản lý, điều trị các tuyến, nâng cao năng 

lực theo dõi, quản lý điều trị tại tuyến cơ sở để giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng. Tổ 
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chức phân luồng, phân tuyến điều trị, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm 

khuẩn phòng lây nhiễm chéo. Rà soát, củng cố năng lực thu dung, điều trị của 

các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh 

thông thường và điều trị, hồi sức tích cực trong tình hình dịch chống dịch (bệnh 

Covid-19, Sốt xuất huyết, Đậu mùa khỉ…). 

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn về phác đồ điều trị bệnh Đậu mùa 

khỉ. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng trong việc chia sẻ 

thông tin, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và trả kết quả kịp thời. 

- Tổ chức các Đội đáp ứng nhanh, Đội Cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ 

tuyến dưới khi phát hiện ca mắc tại cộng đồng hay cơ sở y tế khi có yêu cầu. 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, cấp cứu, điều trị 

bệnh nhân để giảm tử vong do bệnh dịch. 

- Huy động sự tham gia của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân tham gia 

công tác quản lý, thu dung, điều trị người mắc các bệnh Đậu mùa khỉ trong 

trường hợp dịch bệnh bùng phát. 

5. Công tác xét nghiệm 

- Triển khai, củng cố và nâng cao năng lực chủ động giám sát xét nghiệm 

của y tế dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh để lấy mẫu giám sát 

các trường hợp nghi ngờ. 

6. Công tác đào tạo, tập huấn 

- Tổ chức triển khai cho Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan về những 

văn bản pháp luật trong công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn, cập nhật các kiến thức chuyên môn cho các 

cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Hướng dẫn cho đội ngũ cộng tác viên những kiến thức trong giám sát, 

phát hiện bệnh Đậu mùa khỉ; công tác khai báo, thông tin, báo cáo và trang bị kỹ 

năng truyền thông phòng, chống dịch cho cộng đồng. 

- Thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch, 

phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập và triển khai tập huấn 

cho cán bộ, nhân viên y tế. 

7. Đầu tư nguồn lực 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc men cho 

công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Xây dựng kinh phí đảm bảo hỗ trợ nhân viên y tế tham gia chống dịch. 

8. Công tác phối hợp 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhập 

cảnh, cách ly, giám sát y tế đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh; 
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chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết các trường hợp ưu tiên nhập cảnh vào Việt 

Nam, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. 

- Tăng cường triển khai công tác phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ; phối 

hợp giám sát chặt chẽ các đối tượng phải kiểm dịch tại các cảng cá, bến tàu trên 

địa bàn. 

9. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, hướng dẫn, giám sát việc thực 

hiện các quy định về phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành phố. 

- Kiểm tra, giám sát về phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, cách 

ly, triển khai các giải pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong tại các phòng 

khám đa khoa và cơ sở  khám chữa bệnh tư nhân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND Thành phố triển 

khai, thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn Thành 

phố; đề xuất họp định kỳ, họp đột xuất (khi cần thiết), nắm bắt thông tin về diễn 

biến của dịch để tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời. 

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, phòng chống bệnh 

Đậu mùa khỉ theo từng cấp độ vụ dịch; đề xuất các biện pháp can thiệp cụ thể, 

kinh phí, hóa chất, vật tư... với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong ở mức thấp 

nhất. 

- Kiểm tra, giám sát về phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, cách 

ly, triển khai các giải pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong tại các phòng 

khám đa khoa và cơ sở  khám chữa bệnh tư nhân. 

2. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Chỉ đạo các Trạm y tế phường, xã thực hiện tốt các hoạt động chuyên 

môn trong công tác phòng, chống dịch: giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng để 

kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát. 

- Tổ chức lớp tập huấn về giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp 

bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, công tác thu dung, điều trị, cấp cứu, 

chăm sóc bệnh nhân và phòng ngừa lây nhiễm cho các đơn vị y tế theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn về giám sát, phòng, 

chống và điều trị của Bộ Y tế. 

- Thực hiện nghiêm báo cáo trường hợp bệnh theo Thông tư 54/2015/TT-

BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và 

khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

3. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan liên quan trong việc 

giám sát, phòng, chống dịch bệnh từ động vật hoang dã, đặc biệt là nhóm động 

vật có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh Đậu mùa khỉ. 
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- Kịp thời chia sẻ thông tin với ngành Y tế và chính quyền địa phương 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời về tình hình bệnh Đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng, 

chống, tránh gây hoang mang cho người dân trong công tác phòng, chống bệnh 

Đậu mùa khỉ. 

5. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

- Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu 

cho UBND Thành phố bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân 

sách nhà nước hiện hành. 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng kinh phí phòng chống bệnh Đậu 

mùa khỉ theo quy định. 

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Cung cấp cho ngành Y tế thông tin về các trường hợp đi nhập cảnh lao 

động tại các vùng có dịch trở về Việt Nam và lưu trú trên địa bàn Thành phố. 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ đến các doanh 

nghiệp có chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại thành phố Vũng Tàu. 

7. Công an Thành phố 

- Chỉ đạo Công an các phường, xã phố phối hợp với các cơ quan y tế trên 

địa bàn quản lý các trường hợp nhập cảnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh, không 

để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng 

về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng và các trường hợp 

không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố 

 Xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly trong tình huống khẩn 

cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành Y tế. 

9. Các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn Thành phố 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Đậu mùa 

khỉ tại các cầu, cảng. Hướng dẫn các tàu khai báo theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn nhập cảnh 

trái phép người và động vật vào địa phương, đảm bảo trật tự an ninh tại các cầu, 

cảng. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các 

hội, đoàn thể Thành phố 

- Phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành liên quan hướng dẫn các hội, 

đoàn thể triển khai công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.  
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- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ và tích 

cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng. 

11. UBND các phường, xã 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của phường, xã; phân công 

nhiệm vụ từng thành viên và địa bàn phụ trách. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác phòng, chống 

bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn.  

- Tổ chức triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch trên địa 

bàn. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng, chống 

dịch; xây dựng các tình huống đáp ứng dịch, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

Đậu mùa khỉ phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông 

tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người 

dân chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng như 

áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có 

dịch; và thực hiện quy định khai báo y tế khi về từ vùng có phát hiện ca bệnh. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh BT-VT (b/c); 
- Sở Y tế tỉnh; 

- TTKSBT tỉnh; 

- BCĐ PCD TPVT; 

- UB. MTTQVN và Đoàn thể Thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị tại mục III của KH; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc TPVT; 

- UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT, TH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thu Hương 
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